                DỰ ÁN NORRED – BỆNH VIỆN BẠCH MAI
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO/CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT 
Mục đích: nhằm đánh giá tình hình áp dụng các kỹ thuật của từng học viên đã được bệnh viện Bạch Mai chuyển giao trong năm 2015 (pha 1) và nhu cầu hỗ trợ tiếp tại cơ sở (pha 2 và 3). Đề nghị anh/chị hoc viên điền đầy đủ phiếu đánh giá và chuyển cho đơn vị công tác của mình để gửi về Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 31/08/2016 theo địa chỉ: BS. Trịnh Kim Giang  - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Bạch Mai.Địa chỉ 78 Đường Giải Phóng - Quận Đống Đa - Hà Nội -  ĐT: 0989.334.405, email: kimgiang@bachmai.edu.vn
 (Danh sách học viên và Danh mục các kỹ thuật xem tại phụ lục 1 gửi kèm theo và tại Website:bachmai.edu.vn)
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

1. Họ tên:........................................................................................  2. Năm sinh:..........................................           
3. Bệnh viện:................................................................................... 4. Giới tính: Nam/ Nữ                                                       
	
	Thời điểm nhận CGKT tại BVBM
	Thời điểm hiện tại

	5. Trình độ (cao nhất)
	
	

	6. Chức vụ:
	
	

	7. Khoa công tác
	
	

	8. Thâm niên công tác:
	
	


PHẦN II:  THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT
Hướng dẫn điền phiếu: Khoanh tròn vào con số đứng sau câu trả lời hoặc điền câu trả lời thích hợp vào dấu .....

	TT
	Câu hỏi
	Trả lời

	C1
	Kĩ thuật anh/chị  được CGKT là kỹ thuật như thế nào?
	KT mới, chưa được triển khai   1
KT đã được triển khai nhưng cả khoa chưa ai có chứng chỉ 2
KT đã được triển khai nhưng anh/chị chưa có chứng chỉ 3 
Khác (ghi rõ)  .......................................................                  9

	C2
	Trước khi nhận CGKT, anh/chị đã từng thực hiện kỹ thuật này chưa?
	Đã từng thực hiện    1
Có biết nhưng chưa làm bao giờ 2 Chuyển đến câu  C4        
Chưa biết      3 Chuyển đến câu  C4

	C3
	Nếu đã từng thực hiện, xin anh/chị cho biết tần số thực hiện KT đó trước chuyển giao tại đơn vị?
	Thường xuyên  1
Thỉnh thoảng   2
Ít khi  3

	C4
	Trước khi được CGKT, anh/chị đã được đào tạo về lĩnh vực chuyên môn liên quan đến  KTCG chưa?
	Đã được đào tạo 1
Chưa được đào tạo 2

	C5
	Số lần anh/chị được thực hành kỹ thuật trong quá trình chuyển giao?
	Số lần thực hành:__ __lần
Theo anh/chị, số lần thực hành như vậy là:
Ít  1
Vừa đủ   2 Chuyển đến câu  C7
Nhiều 3 Chuyển đến câu  C7

	C6
	Câu hỏi nhiều lựa chọn
Nếu cho là ít được thực hành, xin anh/chị cho biết nguyên nhân?

	
	Có
	Không

	
	
	Ít bệnh nhân  
	1
	2


	
	
	Có quá nhiều học viên
	1
	2

	
	
	Thiếu máy, trang thiết bị
	1
	2

	
	
	Các thầy không tạo điều kiện  
	1
	2

	
	
	Khác (ghi rõ):.............................................
	1
	2

	C7
	Hiện nay, tình hình triển khai KTCG như thế nào?
	Có, đang triển khai   1 Chuyển đến câu  C9
Đã triển khai nhưng hiện đang tạm dừng   2
Chưa, sẽ triển khai trong thời gian tới 3
Không, chưa có kế hoạch triển khai  4

	C8
	Câu hỏi nhiều lựa chọn
Anh/chị cho biết lý do không/tạm dừng triển khai được kỹ thuật chuyển giao?
SAU KHI ĐIỀN XONG CÂU C8 CHUYỂN SANG CÂU C12
	
	Có
	Không

	
	
	Không có bệnh nhân  
	1
	2

	
	
	Do cơ sở vật chất, trang thiết bị
	1
	2

	
	
	Kỹ thuật không còn phù hợp  
	1
	2

	
	
	Thiếu nhân lực
	1
	2

	
	
	BHYT không chi trả cho KT  
	1
	2

	
	
	Thiếu sự phối hợp giữa các chuyên khoa
	1
	2

	
	
	Kỹ thuật mới, phức tạp
	1
	2

	
	
	Khác(ghi rõ)...............................................
	1
	2

	C9
	Hiện nay, số lượng BN được áp dụng KTCG tại đơn vị có tăng lên so với trước chuyển giao không?
	Có 1
Không 2

	C10
	Hiện nay, số lượng BN phải chuyển lên tuyến trên của đơn vị anh/chị có giảm đi so với trước chuyển giao không?
	Có 1
Không 2

	C11
	Hiện nay, khoa/phòng của anh/chị có thành lập các đơn nguyên/ phòng thủ thuật mới (phòng nội soi, phòng tiêm khớp, phòng siêu âm, đơn nguyên sơ sinh…) không?
	Có 1
Không 2

	C12
	Anh/chị đã từng gặp phải tai biến của kỹ thuật chuyển giao trong quá trình triển khai chưa?
	Có 1
Không 2Chuyển đến câu C23

	C13
	Nếu có, anh/chị đã xử lý các tai biến đó như thế nào?
	Tai biến nhẹ nên anh/chị có thể tự mình xử lý1
Cần sự hỗ trợ các đồng nghiệp tại cơ sở     2
Xin ý kiến chuyên môn BV Bạch Mai       3
Khác……...............................................................................9

	C14
	Anh/chị có chia sẻ KT được chuyển giao cho đồng nghiệp của mình không?
	Có  1
Không   2 Chuyển đến câu C25

	C15
	Câu hỏi nhiều lựa chọn

Hình thức chia sẻ cho đồng nghiệp?

	
	Có
	Không

	
	
	Qua công việc hàng ngày  
	1
	2

	
	
	Qua báo cáo giao ban
	1
	2

	
	
	Qua chia sẻ tài liệu  
	1
	2

	
	
	Qua viết báo cáo về khóa học 
	1
	2

	
	
	Khác (ghi rõ).............................................
	1
	2

	C16
	Anh/chị đánh giá như thế nào về độ khó của kỹ thuật được chuyển giao?
	Đơn giản, dễ dàng tiếp nhận    1
Bình thường, có thể tiếp nhận  2
Phức tạp, phải cố gắng nhiều mới có thể tiếp nhận       3
 Khác (ghi rõ)..........................................................................9

	C17
	Anh/chị tự đánh giá khả năng thực hiện kỹ thuật được chuyển giao của mình như thế nào?
	Thành thạo1
Tạm được, đáp ứng những yêu cầu cơ bản 2
Chưa tốt lắm, cần tiếp tục đào tạo3
Khác (ghi rõ).........................................................................9

	C18
	Anh/chị hãy nhận xét về đội ngũ cán bộ thực hiện CGKT cho anh/chị tại BV Bạch Mai theo các lĩnh vực sau? 
	Cấp độ đánh giá

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa tốt

	
	Kỹ năng truyền đạt
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Phương pháp giảng
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Kiến thức chuyên môn
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Thao tác kỹ thuật
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Kỹ năng hướng dẫn thực hành
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tác phong, thái độ làm việc
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Khác (ghi rõ)..............................................
	1
	2
	3
	4
	5

	C19
	Anh/chị có giữ liên hệ với cán bộ chuyển giao kỹ thuật cho anh/chị không?
	Thường xuyên  1
Thỉnh thoảng   2
        Không liên hệ gì  3          Chuyển đến câu C30

	C20
	Câu hỏi nhiều lựa chọn
Anh/chị liên hệ với họ bằng hình thức gì?

	
	Có
	Không

	
	
	Qua email  
	1
	2

	
	
	Qua điện thoại  
	1
	2

	
	
	Cán bộ đó về BVanh/chị
	1
	2

	
	
	Anh/chị về BV Bạch Mai
	1
	2

	
	
	Khác (ghi rõ) ............................................
	1
	2

	C21
	Nhìn chung, anh/chị hài lòng về quá trình CGKT tạiBVBM ở mức độ nào?
	Rất hài lòng  1
Hài lòng  2
Bình thường  3
Ít hài lòng  4
Không hài lòng  5

	C22
	Nếu BV Bạch Mai tổ chức các lớp đào tạo liên quan đến kỹ thuật chuyển giao thì anh/chị sẽ?
	Xin đi học ngay để củng cố và nâng cao tay nghề1  
Tùy thuộc vào nhu cầu của khoa/BV  2
Tôi rất bận, không thể tham gia học được3
Kiến thức của tôi rất tốt rồi, sự tham gia là không cần thiết4  
Không quan tâm                    5
Khác (ghi rõ).........................................................................9

	C23
	Câu hỏi nhiều lựa chọn
Trong quá trình học tập tại BV Bạch Mai anh/chị được hỗ trợ những gì?

	
	Có
	Không 

	
	
	Kinh phí ăn 
	1
	2

	
	
	Kinh phí đi lại
	1
	2

	
	
	Chỗ nghỉ
	1
	2

	
	
	Tài liệu  phát tay 
	1
	2

	
	
	Bài giảng handout của thầy cô 
	1
	2

	
	
	Liên hệ GV, chuyên khoa 
	1
	2

	
	
	Địa điểm giảng dạy 
	1
	2

	
	
	Phương tiện, dụng cụ giảng dạy
	1
	2

	
	
	Khác (ghi rõ)...................................
	1
	2

	C24
	Khi bắt đầu tham gia CGKT, Anh/chị có được giới thiệu chi tiết về chương trình CGKT mà anh/chị tham gia không?
	Có 1
Không 2              Chuyển đến câu C37

	C25
	Câu hỏi nhiều lựa chọn
Nếu có, anh/chị được giới thiệu qua 
hình thức nào?

	
	Có
	Không

	
	
	Tài liệu phát tay
	1
	2

	
	
	Đồng nghiệp trao đổi lại
	1
	2

	
	
	Các thầy cô hướng dẫn
	1
	2

	
	
	Tự tìm hiểu
	1
	2

	
	
	Khác (ghi rõ)..............................................
	1
	2

	C26
	Anh/chị có nhận được hỗ trợ của cán bộ Chỉ đạo tuyến trong quá trình CGKT không?
	Có 1
Không 2

	C27
	Anh/chị đánh giá như thế nào về công tác quản lý học viên của TT Đào tạo và CĐT
	Rất tốt
	Tốt

	Khá

	TB
	Kém

	
	Tính chặt chẽ
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tính thân thiện
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tính kịp thời
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tính phù hợp 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Sự hỗ trợ về học tập
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Sự hỗ trợ ngoài nội dung học tập
	1
	2
	3
	4
	5

	C28
	Anh/chị đánh giá như thế nào về vai trò của các thầy cô hướng dẫn tại cơ sở? 
	Rất quan trọng, thầy cô bắt buộc phải hướng dẫn tại cơ sở từ một tháng trở lên       1
Quan trọng, tuy nhiên thầy cô chỉ cần hướng dẫn tại cơ sở khi có bệnh nhân           2
Ít quan trọng, thầy cô chỉ cần hướng dẫn một lần tại cơ sở     3
Không quan trọng, không cần thầy cô hướng dẫn tại cơ sở  4   

	C29
	Anh/chị đánh giá như thế nào về vai trò của Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến BV Bạch  Mai (TDC) sau khi kết thúc quá trình chuyển giao?
	Rất quan trọng, TDC không chỉ hỗ trợ triển khai KTCG mà còn hỗ trợ phát triển đơn vị   1
Quan trọng, TDC là cầu nối giúp triển khai được KTCG 2    
Ít quan trọng, TDC chỉ cần thiết trong quá trình chuyển giao 3  
Không quan trọng      4

	C30
	Theo anh/chị quy trình CGKT hiện nay do TDC tổ chức cần phải thay đổi những gì để chất lượng được cải thiện hơn? (về tổ chức, nội dung, thời gian, địa điểm, cán bộ chuyển giao...)
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	C31
	Những kĩ thuật anh/chị mong muốn được BV Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ/chuyển giao trong thời gian tới?
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................


PHẦN III: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TỪNG KỸ THUẬT TẠI ĐƠN VỊ

(Đề nghị anh/chị học viên ghi rõ từng kỹ thuật trong gói kỹ thuật đã được chuyển giao)
Tên gói kỹ thuật anh/chị đã được chuyển giao tại Bệnh viện Bạch Mai thuộc Dự án Norred năm 2015 
……………………………………………………………………………………………………………………………

	Tên kỹ thuật
	Số lượt triển khai KT trung bình/tháng
	Tỷ lệ tai biến
	Tự đánh giá mức độ triển khai kỹ thuật và đề xuất

	
	
	
	Tốt
	Chưa tốt cần hỗ trợ tiếp
	Chưa triển khai (ghi rõ lý do)

1. Không có bệnh nhân

2. Thiếu trang thiết bị

3. Cán bộ chưa làm được

4. Cơ chế chính sách bất cập

5. Khác (ghi rõ)….
	Đề xuất bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ hỗ trợ trực tiếp (nếu cần) ghi rõ thời gian dự kiến

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                NGƯỜI LÀM PHIẾU 
Phụ lục 2





Phụ lục 2
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